
ĐTB NH

2024-2025

1 Trương Thị Mỹ Quyên ĐTQT 28201100757 K28CMU-TPM3 7

Trương Thị Hồng Ngọc 

K31-CSH 

3101809303167

3,71 Xuất sắc 90 Xuất sắc 0768585726

2 Trần Thị Thùy Ngân ĐTQT 29206559559 K29PSU-QTH1 7

Trần Thị Thùy Trang 

30204645102

Quản trị Marketing và chiến lược (HP)

3,65 Giỏi 86 Tốt 0966098314

3 Nguyễn Hoàng Nam ĐTQT 29211146944 K29CMU-TPM12 2 Sinh viên thuộc hộ nghèo có giấy xác nhận của địa phương 2,41 Trung Bình 90 Xuất sắc 0963853657

4 Trần Vương Hùng ĐTQT 29211163006 K29CMU-TPM12 7

Trần Vương Thuận

29211130616

K29 CMU - TPM12

2,93 Khá 90 Xuất sắc 0934914315

5 Nguyễn Thùy Dương ĐTQT 29204759579 K29PSU-QTH1 5 Sinh viên thuộc diện mồ côi cha 3,63 Giỏi 86 Tốt 0788649338

6 Vũ Duy Thành ĐTQT 28211351995 K28CMU-TPM2 7

Vũ Duy Đạt 

30212355961

Công nghệ kĩ thuật ô tô CK05

3,97 Xuất sắc 87,5 Tốt 0787525008

7 Huỳnh Thị Hải ĐTQT 30205127541 K30CMU-TTT1 1 Sinh viên thuộc diện hộ cận nghèo trong năm 3,4 Giỏi 90 Xuất sắc 0799326247

8 Trương Lê Bảo Ngọc ĐTQT 28204352492 K28PSU-QTH1 7

Trương Lê Bảo Ngân

30204557410

K30 HP QLC3

3,83 Xuất sắc 89 Tốt 0915589945

9 Phan Ngọc Như Ý ĐTQT 29205000029 K29PSU-KKT1 7
Phan Ngọc Kiều Diễm

K30 DLK2
3,57 Giỏi 90 Xuất sắc 0935533610

10 Trần Thị Hiền Lương ĐTQT 28207203002 K28PSU-QTH6 7

Trần Thị Hiền Lương

28204602989

QDM4

3,67 Giỏi 100 Xuất sắc 0868425191

11 Ngô Văn Nhật Huy ĐTQT 28214350304 K28PSU-QTH6 7

Ngô Thị Như Quỳnh

30204244205

Tài chính doanh nghiệp QTC

3,37 Giỏi 90 Xuất sắc 0905713665

12 Bùi Lê Kim Hương ĐTQT 29204857954 K29PSU-QNH1 7

Bùi Lê Kim Nguyên

31204850388

Tài chính ngân hàng PSU

3,86 Xuất sắc 90 Xuất sắc 0905058474
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13 Nguyễn Thị Cẩm Ly ĐTQT 28204604425 K28PSU-QTH1 7

Nguyễn Thanh Trà 

29211160707

K29 TMP2

4 Xuất sắc 92,5 Xuất sắc 0969783400

14 Hoàng Quốc Đạt ĐTQT 30214833528 K30PSU-QNH3 6 Sinh viên bị khuyết tật 2,5 Trung Bình 85 Tốt 0977737844

15 Nguyễn Thị Bích ĐTQT 29209521458 K29PSU-KKT2 1
Sinh viên có hộ khẩu thường trú trong diện các xã đặc biệt khó 

khăn theo quyết định của chính phủ.
3,3 Khá 90 Xuất sắc 0373652627

16 Nguyễn Thị Bích Huyền ĐTQT 29209521752 K29PSU-KKT2 1
Sinh viên có hộ khẩu thường trú trong diện các xã đặc biệt khó 

khăn theo quyết định của chính phủ.
3,49 Giỏi 90 Xuất sắc 0983455860

17 Bùi Quang Huy ĐTQT 29211554965 K29CMU-TAM2 7

Bùi Thị Bảo Hân

31206552271

Tiếng Trung Du lịch

3,08 Khá 89,5 Tốt 0942825617

18  Liễu Thị Thùy Trang ĐTQT 28209024783 K28CMU-TPM4 6 Sinh viên là dân tộc thiểu số 3,51 Giỏi 90 Xuất sắc 0353093304

19 Phạm Nữ Tuệ Linh ĐTQT 29219464606 K29PSU-QNH1 7

Phạm Tuấn Anh

30219434323

K30 PSU QTH1

3,72 Xuất sắc 90 Xuất sắc 0857901388

20 Lê Thanh Tâm ĐTQT 29211146127 K29CMU-TPM11 1 Sinh viên thuộc diện hộ cận nghèo trong năm 3,55 Giỏi 97,5 Xuất sắc 0782501784

21 Lê Minh Tuấn ĐTQT 28212223967 K28CMU-TPM4 7

Lê Thị Thùy Nhi

31206254441

K31 AVB-PD

2,97 Khá 90 Xuất sắc 0762528509

22 Kiều Thị Mỹ Hưng ĐTQT 29204363351 K29PSU-QTH1 7

Kiều Thị Mỹ An

28204906599

K28 KDN2

3,7 Xuất sắc 88 Tốt 0343456884

23 Nguyễn Trần Khánh Huyền ĐTQT 29201130396 K29CMU-TPM3 1 Sinh viên thuộc diện hộ cận nghèo trong năm 3,27 Khá 90 Xuất sắc 0356017805

24 Trần Nguyễn Quốc Bảo ĐTQT 28211106299 K28CMU-TPM6 7

Nguyễn Trần Quốc Đạt

31211156377

K31 CMU TMP4

3,46 Giỏi 90 Xuất sắc 0367641617
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25 Lương Thị Bảo Trân ĐTQT 29204849797 K29PSU-QNH2 7

Lương Gia Huy

31214554220

K31 QLC56

2,68 Khá 90 Xuất sắc 0898229102

26 Trần Công Mẫn ĐTQT 29214459332 K29PSU-KKT3 1 Sinh viên thuộc diện hộ cận nghèo trong năm 3,32 Khá 90 Xuất sắc 0941810610

27 Nguyễn Thị Thu Thảo ĐTQT 29204659890 K29CMU-TTT1 7

Nguyễn Văn Hiếu 

27211329387

Công nghệ kĩ thuật ô tô

3,34 Giỏi 80 Tốt 0707941254

28 Nguyễn Duy Hoàng ĐTQT 28211150361 K28CMU-TPM3 1 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo trong năm 3,12 Khá 90 Xuất sắc 0898785871

29 Lê Đình Gia Bảo ĐTQT 29212735745 K29CMU-TMP9 7

Lê Đình Minh Quân

26214736386

K27 HP QLC

2,32 Trung Bình 79,5 Khá 0932075130

30 Thị Như Ý ĐTQT 30209051525 K30CMU-TPM6 6 Dân tộc thiểu số - Khơ Me 3,36 Giỏi 100 Xuất sắc 0789175514

31 Mlô Tây Nguyên ĐTQT 29211555830 K29CMU-TAM1 6 Dân tộc thiểu số - Ê Đê 3,27 Khá 94,5 Xuất sắc 0369592472

32 Trương Thị Thảo Nhi ĐTQT 30204663246 K30PSU-QTH6 7

Trương Thị Kim Thảo 

28204953863

Kế toán doanh nghiệp

3,57 Giỏi 90 Xuất sắc 0326252257

33 Đặng Thị Mỹ Duyên ĐTQT 29209524265 K29PSU-KKT1 7

Đặng Thị Ánh Ngọc

31204872910

QTC2 Tài chính doanh nghiệp

3,74 Xuất sắc 90 Xuất sắc 0839247256

34 Phạm Thị Kim Hòa ĐTQT 29204563720 K29PSU-QTH4 7 Phạm Thị Kim Bình, 31208226257, Quản trị sự kiện và giải trí 2,72 Khá 90 Xuất sắc 0934522030

35 Lê Kim Ngọc Nhung ĐTQT 29219353494 K29PSU-QTH4 7 Lê Kim Ngọc Nhi, 29209353491, K29PSU-QTH5 2,88 Khá 90 Xuất sắc 0974338403

36 Lê Kim Ngọc Nhi ĐTQT 29209353491 K29PSU-QTH5 7 Lê Kim Ngọc Nhung, 29219353494, K29PSU-QTH4 2,87 Khá 85 Tốt 0829221588
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37 Nguyễn Phương Thảo ĐTQT 29209325887 K29PSU-QTH4 1 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo trong năm 3,89 Xuất sắc 90 Xuất sắc 0835246127

38 Nguyễn Tấn Duy ĐTQT 29211142148 K29CMU-TPM13 4 Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ 3,37 Giỏi 90 Xuất sắc 0396157802

39 Phan Thị Bảo Linh ĐTQT 28204953811 K28PSU-KKT2 7 Phan Tố Linh, 31207151151, Điều Dưỡng 3,32 Khá 80 Tốt 0934829123

40 Võ Thị Thái Ngọc ĐTQT 29209024817 K29CMU-TPM12 7 Võ Thái An Bình, 31212171571, Khoa học máy tính 3,35 Giỏi 100 Xuất sắc 0935346126

41 Lê Phú Quốc ĐTQT 28219006534 K28CMU- TPM1 7 Lê Quốc Khánh, 3121365973, Công nghệ kĩ thuật ô tô 2,05 Trung Bình 90 Xuất sắc 0375496120

42 Huỳnh Minh Tiến ĐTQT 29211154863 K29CMU- TPM5 7 Huỳnh Thị Hồng Nhung, 28206545315, K28 NTB2 3,78 Xuất sắc 90 Xuất sắc 0385261563

43 Đặng Thị Phương Thanh ĐTQT 29201159386 K29CMU- TPM4 7
Đặng Thị Phương Thùy, 31206361814, Truyền thông đa 

phương tiện - văn báo chí
3,11 Khá 95 Xuất sắc 0387807334

44 Trần Thị Yến Nhi ĐTQT 28209305986 K28PSU-QTH4 7 Trần Thanh Quốc, 30216954879, K30-VJJ-CKO-CVHT 3,1 Khá 97 Xuất sắc 0935728916

45 Phạm Văn Huy ĐTQT 29211144387 K29CMU- TPM11 7
Phạm Thị Thanh Thúy, 31204655526, Logistics và chuỗi cung 

ứng
2,61 Trung Bình 87,5 Tốt 0384012896

46 Phạm Trần Vũ Thái ĐTQT 29219257038 K29CMU-TTT1 7 Phạm Trần Thanh Nhiên, 27211343860, Công nghệ ô tô 2,69 Khá 91,5 Xuất sắc 0367188705

47 Võ Ngọc Phú ĐTQT 29211162610 K29CMU-TPM7 7 Võ Ngọc Phúc, 31216634983, K31 VTD8 2,35 Trung Bình 90 Xuất sắc 0854697762

48 Phan Vũ Thanh Thủy ĐTQT 29204544156 K29PSU-QTH4 1 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo trong năm 3,26 Khá 100 Xuất sắc 0361188105
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Kính gửi: - Ban Giám đốc Đại học Duy Tân;
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49 Đặng Khải Vy ĐTQT 30209244459 K30CMU-TTT1 7 Đặng Khải Viên, 2921355091, CK002 3,97 Xuất sắc 90 Xuất sắc 0854697762

50 Trương Thị Hằng ĐTQT 28209301429 K28PSU-KKT3 7 Trương Thúy Vi, 31207155026, Điều dưỡng 2,22 Trung Bình 80 Tốt 0349435044

51 Phan Nguyễn Anh Thư ĐTQT 28201500155 K28CMU-TTT 7 Phan Như Thuần, 26215300513, K26 YDK4 3,53 Giỏi 100 Xuất sắc 0367188705

52 Lê Nguyễn Như Ý ĐTQT 30204655872 K30PSU-QTH4 7 Lê Nguyễn Hoài Nam, 30204655872, K31 VTD5 2,59 Trung Bình 87 Tốt 1024963863

53 Võ Trần Thanh Nhã ĐTQT 28209442887 K28PSU-QNH2 7 Võ Trần Thanh Minh, 30216525547, K30 QNH1 2,24 Trung Bình 90 Xuất sắc 0367188705

54 Lương Lê Tấn Tuấn ĐTQT 29219335054 K29PSU- QTH3 7 Lương Lê Ngọc Sương, 31206162106, K31 VQC 2,86 Khá 88,5 Tốt 0905656595

55 Đặng Trịnh Huy Hoàng ĐTQT 29215053894 K29PSU-KKT3 7 Đặng Trịnh Phương Thảo, 28207404735, K28YDR2 2,74 Khá 87,5 Tốt 06320875116

56 Phan Nguyễn Minh Hằng ĐTQT 28209337343 K28PSU-QTH4 7 Phan Minh Mạnh Huy, 30216655165, K30VTD10 3,01 Khá 86 Tốt 0961570710

57 Phạm Hoàng Thương ĐTQT 28210251600 K28CMU-TPM6 1 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo trong năm 3,3 Khá 90 Xuất sắc 0854691162

58 Phạm Trần Khánh Đoan ĐTQT 30209353292 K30PSU-QTH1 7

Phạm Tuấn Kiệt 

29212338612

Cơ Khí Ô Tô

2,61 Trung Bình 42,5 Yếu 0947035258 không đủ tiêu chuẩn

59 Nguyễn Việt Anh ĐTQT 29211155039 K29CMU-TPM3 7

Nguyễn Nguyệt Ánh

30207441903

K30 YDR3

2,96 Khá 35 Yếu 0395888573 không đủ tiêu chuẩn

Danh sách gồm: 57 sinh viên

Đã Nẵng, ngày …… tháng …... năm 2025

NGƯỜI LẬP BẢNG KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ


